
BÀI 34: THỰC HÀNH 

             PHÂN TÍCH MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG     

                                     ĐIỂM Ở ĐÔNG NAM BỘ 

1. Dựa vào bảng 34.1 sách giáo khoa trang 124  

  Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu của các 

ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ so với cả nước 

 - Dạng biểu đồ thích hợp : Dạng cột đứng  

 

Biểu đồ tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp 

trọng điểm ở Đông Nam Bộ so với cả nước, năm 2001 ( đơn vị: % ) 
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2. Căn cứ biểu đồ đã vẽ và các bài 31, 32, 33 hãy cho biết : 

 a) Các ngành công nghiệp trọng điểm  sử dụng nguồn tài nguyên sẵn có trong 

vùng : Khai thác nhiên liệu, điện, vật liệu xây dựng. 

b)  Những ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nhiều lao động : Dệt may, 

chế biến lương thực, thực phẩm. 

c)  Những ngành công nghiệp trọng điểm đòi hỏi kĩ thuật cao : Cơ khí - điện 

tử, hóa chất. 

d)  Vai trò của vùng Đông Nam Bộ trong phát triển công  nghiệp của cả nước: 

- Chiếm tỉ trọng công nghiệp cao nhất so với các vùng trong cả nước 

- Tạo ra nhiều việc làm cho lao động  



- Thu hút đầu tư nước ngoài. 

- Góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp của cả nước, thúc đẩy quá trình 

công nghiệp hóa và hiện đại hóa nước ta. 

 

 

 

BÀI 35:  

                          VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG   

I. Vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ 

- Đồng bằng sông Cửu Long giáp : Đông Nam Bộ, Cam-pu-chia, vịnh Thái 

Lan, biển Đông. 

-> ý nghĩa : phát triển kinh tế trên đất liền, trên biển, mở rộng quan hệ hợp tác 

với các nước trong tiểu vùng sông Mê Công.   

II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiê nhiên  

- Đồng bằng sông Cửu Long là 1 bộ phận của châu thổ sông Mê Công. 

- Diện tích : tương đối rộng, địa hình thấp, bằng phẳng 

- > Thuận lợi : Nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi phát triển nông nghiệp, đặc 

biệt trồng lúa nước, hệ thống sông ngòi dày đặc đem lại nguồn lợi lớn về phù 

sa, thủy sản, sinh vật, phát triển kinh tế biển. 

-> Khó khăn : Diện tích đất phèn, đất mặn lớn , thiếu nước ngọt trong mùa 

khô , ngập lụt trong mùa mưa... 

III. Đặc điểm dân cư - xã hội 

- Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đông dân , chỉ đứng sau ĐBSH  

- Ngoài dân tộc Kinh, còn có người Khơ-me, Chăm, Hoa... 

 Bài tập : 

Bài 1,2,3 SGK trang 128 

       

 

 

 

 



IV.CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ VÀ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA 

NAM :  

- Thành phố HCM, Biên Hòa, Vũng Tàu là ...................tạo thành tam giác công 

nghiệp mạnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam  

- Vùng kinh tế trọng điểm phía nam: Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai , Bà Rịa - 

Vũng Tàu, Tây Ninh. 

-> Ý nghĩa : có vai trò quan trọng đối với Đông Nam Bộ, các tỉnh phía nam và của 

cả nước. 

 

BÀI TẬP  

2)  Nhờ những điều kiện thuận lợi nào mà Đông Nam Bộ trở thành vùng sản 

xuất cây công nghiệp lớn của cả nước?  

Gợi ý : học sinh có thể nêu điều kiện tự nhiên ( đất? khí hậu? sông hồ?...) và 

điều kiện xã hội (vốn đầu tư? kinh nghiệm trồng trọt? thị trường tiêu thụ ?...)  

thuận lợi cho sản xuất cây công nghiệp lớn của cả nước. 

3)  Dựa vào bảng số liệu trong sách giáo khoa trang 120  

Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh và nêu 

nhận xét 

Gợi ý : vì đề đã cho tổng số 100 % nên số liệu các khu vực không cần tính 

toán mà chỉ cần vẽ trên một biểu đồ tròn theo sự hướng dẫn của giáo viên ở 

các bài thực hành trước 

  

 

 

 

 

 


